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QUY CHẾ
Quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao của đại biểu Quốc hội 

hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức 

thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 374/NQ-UBTVQH15 
ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về việc quản lý, sử dụng hộ chiếu ngoại giao của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phu nhân hoặc phu quân của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội.

2. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, Ủy viên Thường trực, Ủy viên chuyên trách cơ quan của Quốc hội.

3. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

4. Trợ lý của Chủ tịch Quốc hội, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị. 

5. Phu nhân hoặc phu quân của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội. 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, sử dụng hộ chiếu ngoại giao
1. Hộ chiếu ngoại giao là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước. Việc quản lý, sử dụng hộ chiếu ngoại giao phải được thực hiện theo quy định tại Quy chế này và các quy định pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; không được gây thiệt hại cho uy tín và lợi ích của nhà nước Việt Nam.

2. Việc quản lý hộ chiếu ngoại giao phải đảm bảo chặt chẽ, khoa học, thuận tiện, không để thất lạc, hư hỏng.

3. Sử dụng hộ chiếu ngoại giao phải đúng mục đích, không được lạm dụng, chỉ được sử dụng đi công tác nước ngoài thực hiện nhiệm vụ khi được cấp có thẩm quyền cho phép, quyết định cử. 

4. Người có hành vi quản lý, sử dụng hộ chiếu ngoại giao sai quy định của Quy chế này thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm thì bị xử lý vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quản lý hộ chiếu ngoại giao 

1. Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội quản lý hộ chiếu ngoại giao cấp cho đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương công tác ở cơ quan mình.

2. Ban Công tác đại biểu giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội quản lý hộ chiếu ngoại giao của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Ban, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu, Trợ lý của Chủ tịch Quốc hội, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị; phu nhân hoặc phu quân của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội. 

3. Cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội quản lý hộ chiếu ngoại giao cấp cho người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan mình.

4. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý hộ chiếu ngoại giao của đại biểu Quốc hội không công tác tại các cơ quan Đảng, cơ quan hành chính, tổ chức chính trị - xã hội khi được cấp hộ chiếu ngoại giao để tham gia các đoàn công tác do Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tổ chức.

Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan 

1. Trách nhiệm của cơ quan quản lý hộ chiếu ngoại giao: 

a) Lập sổ theo dõi quản lý việc giao, nhận hộ chiếu ngoại giao và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hộ chiếu ngoại giao. Theo dõi thời hạn sử dụng của hộ chiếu ngoại giao, kịp thời thông báo cho người được cấp hộ chiếu chủ động làm thủ tục xin gia hạn hoặc cấp mới khi cần thiết, đôn đốc để thu hồi hộ chiếu ngoại giao theo quy định.
b) Bàn giao hộ chiếu ngoại giao cho người sử dụng hoặc công chức của Vụ, đơn vị chuyên môn được phân công phục vụ Đoàn công tác khi có quyết định cử đi công tác nước ngoài của cơ quan hoặc người có thẩm quyền. Việc bàn giao hộ chiếu phải có ký nhận.

c) Làm thủ tục chuyển hộ chiếu ngoại giao cho cơ quan, người quản lý hộ chiếu mới khi người được cấp hộ chiếu ngoại giao được điều chuyển công tác.

d) Báo cáo bằng văn bản cho cơ quan, người có thẩm quyền về việc người được cấp hộ chiếu cố tình không giao hộ chiếu cho cơ quan, người quản lý hộ chiếu, sử dụng hộ chiếu không đúng quy định.

đ) Thông báo ngay bằng văn bản cho cơ quan cấp hộ chiếu thuộc Bộ Ngoại giao và Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an về việc hộ chiếu do cơ quan mình quản lý bị mất, bị hỏng.

e) Thu hồi hộ chiếu ngoại giao và chuyển cho cơ quan cấp hộ chiếu ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao để hủy giá trị hộ chiếu ngoại giao của những người không còn thuộc đối tượng được sử dụng hộ chiếu ngoại giao theo quy định tại Điều 27, Điều 30 của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

f) Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các trường hợp vi phạm việc quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao không đúng theo nội dung của Quy chế này. Phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng xử lý vi phạm trong việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao không đúng quy định.

g) Phối hợp với cơ quan cử cán bộ đi công tác nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình cấp hoặc sử dụng hộ chiếu ngoại giao khi có yêu cầu.

h) Định kỳ trước ngày 25/12 hằng năm và khi kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội (trước 30/6 năm kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội) lập báo cáo tình hình quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, các vi phạm nếu có (kèm theo số liệu có liên quan) gửi Ban Công tác đại biểu để tổng hợp chung báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền cho phép, quyết định cử người đi công tác nước ngoài:

a) Cung cấp quyết định cử hoặc văn bản cho phép người đi công tác nước ngoài. 

b) Phối hợp với cơ quan quản lý hộ chiếu ngoại giao và cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình cấp hoặc sử dụng hộ chiếu ngoại giao khi có yêu cầu.

3. Trách nhiệm của Ban Công tác đại biểu:
Xác nhận Tờ khai đề nghị cấp, gia hạn hộ chiếu ngoại giao cho đối tượng theo quy định. 

Điều 6. Trách nhiệm của người được cấp hộ chiếu ngoại giao
1. Giữ gìn và bảo quản cẩn thận, không được tự ý tẩy xóa, sửa chữa nội dung trong hộ chiếu ngoại giao, không cung cấp thông tin sai sự thật để được cấp, gia hạn, khôi phục hoặc về báo mất giấy tờ xuất nhập cảnh; không được cho người khác sử dụng, sử dụng trái quy định của pháp luật. Trường hợp bị mất, hư hỏng hộ chiếu ngoại giao phải thực hiện khai báo theo quy định như sau:

a) Nếu người được cấp hộ chiếu ngoại giao đang ở trong nước thì phải khai báo ngay bằng văn bản với cơ quan có thẩm quyền cử đi công tác, cơ quan quản lý hộ chiếu ngoại giao và cơ quan cấp hộ chiếu ngoại giao hoặc với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nếu hộ chiếu ngoại giao bị mất do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp, văn bản khai báo phải có xác nhận của cơ quan nơi cán bộ công tác.
b) Nếu người được cấp hộ chiếu ngoại giao đang ở nước ngoài thì phải báo cáo ngay với Trưởng Đoàn công tác, đồng thời phải khai báo bằng văn bản với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại nơi gần nhất hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước sở tại để đề nghị hỗ trợ, phối hợp xử lý. Sau khi kết thúc chuyến công tác báo cáo bằng văn bản gửi cơ quan quản lý hộ chiếu ngoại giao.

2. Sử dụng hộ chiếu ngoại giao khi thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế này và đảm bảo tuân thủ các quy định của Đảng, quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước sở tại nơi công tác. Không được sử dụng hộ chiếu ngoại giao để đi ra nước ngoài với mục đích cá nhân.

Một số trường hợp cá nhân được sử dụng hộ chiếu ngoại giao khi tham gia đoàn công tác như sau:

a) Người được cấp hộ chiếu ngoại giao thuộc đối tượng áp dụng của Quy chế này có nhu cầu ở lại nước sở tại sau khi kết thúc nhiệm vụ công tác ở nước ngoài thì trước khi tham gia đoàn công tác cần báo cáo, xin phép bằng văn bản ghi rõ lý do, địa điểm, thời gian xin ở lại, có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền (Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) gửi Ủy ban Đối ngoại để trình Chủ tịch Quốc hội hoặc Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách đối ngoại xem xét, quyết định.

b) Trong thời gian công tác ở nước ngoài, nếu có việc đột xuất liên quan đến cá nhân hoặc thân nhân mà cần phải ở lại nước ngoài để xử lý thì người mang hộ chiếu ngoại giao phải thông báo ngay cho Trưởng đoàn, cơ quan chủ trì tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài và Ủy ban Đối ngoại để báo cáo Chủ tịch Quốc hội hoặc Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách đối ngoại quyết định trên cơ sở xem xét tính chất của từng trường hợp. Cụ thể:

- Trình đồng chí Tổng Bí thư quyết định (qua Ban Đối ngoại Trung ương) đối với nhân sự đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng theo quy định tại mục 5.1.1 Hướng dẫn số 05-HD/BĐNTW ngày 26/3/2019; trình Thường trực Ban Bí thư quyết định (qua Ban Đối ngoại Trung ương) đối với nhân sự là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội theo quy định tại mục 5.1.2 Hướng dẫn số 05-HD/BĐNTW ngày 26/3/2019. 
- Trình đồng chí Chủ tịch Quốc hội quyết định đối với nhân sự là các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng đang công tác chuyên trách tại các cơ quan thuộc Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Trưởng Ban các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. 
- Trình đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách công tác đối ngoại quyết định đối với nhân sự là các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Ủy viên Thường trực, Ủy viên chuyên trách các cơ quan của Quốc hội, cấp phó của cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý đồng chí Chủ tịch Quốc hội, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị.

Thời gian sử dụng hộ chiếu ngoại giao để ở lại nước ngoài không vượt quá số ngày được nghỉ phép của năm đó kể từ ngày đoàn kết thúc nhiệm vụ công tác (được cộng thêm ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ). Trường hợp đặc biệt vượt quá số ngày quy định thì người ở lại phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
3. Nộp lại hộ chiếu ngoại giao cho cơ quan quản lý hộ chiếu ngoại giao đúng thời hạn theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Quy chế này.

4. Thực hiện thủ tục bàn giao hộ chiếu theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này.

Điều 7. Thủ tục nhận hộ chiếu ngoại giao khi được cử đi công tác nước ngoài
1. Đối với Đoàn đi công tác nước ngoài: 

Cơ quan chủ trì tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài cử người liên hệ với cơ quan quản lý hộ chiếu ngoại giao làm thủ tục để nhận hộ chiếu ngoại giao của các thành viên đoàn đi công tác. 

2. Đối với cá nhân đi công tác nước ngoài: 

Cá nhân được cử đi công tác nước ngoài hoặc người được ủy quyền nhận hộ chiếu ngoại giao liên hệ với cơ quan quản lý hộ chiếu ngoại giao làm thủ tục để nhận hộ chiếu ngoại giao (bao gồm cả các trường hợp đại biểu Quốc hội được người có thẩm quyền đồng ý về việc tham gia Đoàn công tác của bộ, ban, ngành ở Trung ương hoặc địa phương mời). 

3. Cơ quan quản lý hộ chiếu ngoại giao tiến hành thủ tục bàn giao hộ chiếu ngoại giao khi nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị bàn giao hộ chiếu ngoại giao, gồm:

- Văn bản cử đi công tác nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền.

- Văn bản đề nghị bàn giao hộ chiếu của người được cử đi công tác nước ngoài hoặc văn bản ủy quyền nhận hộ chiếu (nếu là người được ủy quyền) hoặc văn bản của cơ quan chủ trì tổ chức đoàn đi công tác giao nhiệm vụ cho công chức, viên chức đơn vị chuyên môn phục vụ Đoàn công tác.
Điều 8. Quy định về việc nộp hộ chiếu ngoại giao cho cơ quan quản lý hộ chiếu ngoại giao sau khi kết thúc chuyến công tác
1. Thủ tục nộp hộ chiếu ngoại giao:

a) Đối với Đoàn đi công tác nước ngoài: Cơ quan chủ trì tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài có trách nhiệm thu hồi và bàn giao hộ chiếu ngoại giao của thành viên Đoàn đi công tác cho cơ quan quản lý hộ chiếu ngoại giao.

b) Đối với cá nhân đi công tác nước ngoài: Cá nhân được cử đi công tác nước ngoài (hoặc người được ủy quyền) trực tiếp bàn giao hộ chiếu ngoại giao cho cơ quan quản lý hộ chiếu ngoại giao.

2. Thời điểm nộp hộ chiếu ngoại giao:

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chuyến công tác ở nước ngoài và nhập cảnh về Việt Nam, người được cử đi công tác nước ngoài có trách nhiệm bàn giao lại hộ chiếu ngoại giao cho cơ quan quản lý hộ chiếu ngoại giao, trường hợp chậm nộp phải có lý do chính đáng và báo cáo bằng văn bản gửi về cơ quan quản lý hộ chiếu ngoại giao. 

b) Người tiếp nhận hộ chiếu ngoại giao có trách nhiệm kiểm tra tình trạng hộ chiếu ngoại giao, nếu có vấn đề phát sinh sau khi kiểm tra hộ chiếu phải thông báo với người giao nộp để báo cáo lãnh đạo cơ quan quản lý hộ chiếu ngoại giao của đại biểu Quốc hội hoặc cán bộ.

c) Trường hợp bàn giao hộ chiếu ngoại giao muộn quá 05 ngày làm việc không có lý do chính đáng, người được cấp hộ chiếu ngoại giao phải có báo cáo bằng văn bản giải thích rõ lý do của việc chậm giao nộp hộ chiếu ngoại giao để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

3. Trường hợp sau khi về nước trong thời hạn 05 ngày làm việc mà người được cấp hộ chiếu ngoại giao tiếp tục được cử đi công tác nước ngoài thì phải gửi bổ sung văn bản cử đi công tác nước ngoài về cơ quan quản lý hộ chiếu ngoại giao. 

Điều 9. Quy trình, thủ tục chuyển hộ chiếu ngoại giao cho cơ quan quản lý mới khi người được cấp hộ chiếu ngoại giao chuyển công tác mới

Khi người được cấp hộ chiếu ngoại giao chuyển công tác mới, không còn là đối tượng áp dụng của Quy chế này, căn cứ quyết định về việc điều động, bổ nhiệm, thuyên chuyển công tác và tình hình thực tế, cơ quan quản lý hộ chiếu ngoại giao tiến hành thủ tục chuyển hộ chiếu ngoại giao của người được chuyển công tác cho cơ quan quản lý mới để tiếp tục quản lý hộ chiếu ngoại giao theo thẩm quyền hoặc thu hồi, bàn giao cho Bộ Ngoại giao để hủy giá trị sử dụng theo quy định và thông báo cho người được cấp hộ chiếu ngoại giao biết.

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề mới phát sinh, các cơ quan liên quan đến quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao và cán bộ, công chức áp dụng của Quy chế này kịp thời phản ánh về Ban Công tác đại biểu để tổng hợp, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, sửa đổi hoặc bổ sung cho phù hợp tình hình thực tế./.
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